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Tßa ¸n ND                            Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

                                                     §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
                                            

Bản án số: 03/2021/HNGĐ-ST 

Ngày 02/02/2021 
V/v: Tranh chấp ly hôn 

 

NHÂN DANH 

 ƢỚC C  G  ÒA XÃ     C Ủ  G ĨA V Ệ   A  

 

   TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà  guyễn  iển Vinh 

 Các hội thẩm nhân dân: Ông Lê  ổ Bình 

             Ông Thái Nguyên Bền 

- Thư ký phiên tòa: Bà  hạm  hị  ồng Lê - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hoàn Kiếm 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên tòa: 

Bà  guyễn  uyền  rang - Kiểm sát viên 

Ngày 02 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm mở 

phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hôn nhân gia đình thụ lý số 

66/2020/TLST-HNGĐ ngày 06 tháng 10 năm 2020 về việc tranh chấp ly hôn theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2020/QĐST-HNGĐ ngày 06 tháng 01 năm 

2021, giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Bích N   Sinh năm 1972 

ĐKHKTT: số X, phường H, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Hiện đang ở tại: số Y, phường N, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

(Có mặt) 

Bị đơn: Anh Tạ Tiến D     Sinh năm 1969 

ĐKHKTT: số X, phường H, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Hiện ở tại: số Z, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội (Có mặt) 

    D  G VỤ Á  

Theo đơn khởi kiện và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án; nguyên đơn - Chị 

Nguyễn Thị Bích N trình bày: 

- Về tình cảm: Chị và anh Tạ Tiến D kết hôn trên cơ sở tự nguyện tìm hiểu, 

được sự đồng ý của hai bên gia đình, có tổ chức đám cưới theo nghi lễ truyền thống 

từ năm 1993 nhưng ngày 01/9/1994 mới đăng ký kết hôn tại UBND phường Nam 

Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ngay sau khi kết hôn, do anh D không có 

công ăn việc làm ổn định, mải chơi cờ bạc, ghen tuông vô cớ nên anh chị sống 
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không hạnh phúc, thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau. Sau khi kết hôn được 1 tháng 

03 ngày chị đã bị anh D đánh. Anh D thường đánh và chửi bới chị, mỗi lần chửi, 

anh D lại gọi hàng xóm ra chứng kiến. Anh D khủng bố tinh thần chị cả ngày lẫn 

đêm khiến chị và các con không ngủ được. Thậm chí anh D còn chửi cả bố mẹ chị, 

mặc dù mẹ chị đã mất cách đây 4 năm nhưng mỗi khi anh chị cãi nhau anh lại chửi 

cả mẹ chị. Việc anh D đánh đập chửi bới chị có các con chị chứng kiến, bạn bè, 

hàng xóm cũng biết. Từ khi kết hôn đến nay là 27 năm thì khoảng 24 năm chị bị 

anh D hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong ba năm gần đây, mỗi khi mâu 

thuẫn lên đỉnh điểm, chị lại bỏ về nhà bố mẹ đẻ khoảng 1, 2 tháng rồi quay về 

nhưng anh D vẫn không thay đổi. Mâu thuẫn giữa anh chị kéo dài, tình cảm của chị  

đối với anh D không còn nên chị đề nghị Tòa án giải quyết cho chị được ly hôn với 

anh D để ổn định cuộc sống. 

- Về con chung: Chị và anh D có 02 con chung là Tạ Hương T, sinh ngày 

04/12/1994 và Tạ Tiến Đ, sinh ngày 09/7/2001. Các cháu đều đã trưởng thành, chị 

không yêu cầu Tòa án giải quyết về con chung. 

- Về tài sản chung (động sản và bất động sản): Chị trình bày không có, không 

yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về nợ: Chị và anh D không vay nợ ai, không ai vay nợ anh chị. 

Ngoài những yêu cầu trên, chị N không đề nghị Tòa án giải quyết thêm vấn 

đề nào khác. 

Quá trình giải quyết vụ án, tại bản tự khai, bị đơn - anh D trình bày: Anh và 

chị N kết hôn năm 1993 trên cơ sở tự nguyện. Sau khi kết hôn, anh chị sống rất 

hạnh phúc, đôi lúc xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Nay chị N có đơn xin ly hôn với anh, anh 

không đồng ý vì anh vẫn còn tình cảm với chị N và các con anh cần một gia đình. 

Tài sản và công nợ chung, anh D cũng xác nhận không có. 

 Tại các buổi làm việc tiếp theo mặc dù Tòa án đã tống đạt hợp lệ các văn bản 

tố tụng, thông báo cho anh D đến Tòa án làm việc nhưng anh D đều vắng mặt 

không có lý do. 

 * Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ: 

- Ngày 04/12/2020 Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm lập biên bản xác minh 

tình trạng hôn nhân của chị Nguyễn Thị Bích N và anh Tạ Tiến D tại tổ M phường 

Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thì được tổ trưởng tổ dân phố xác nhận 

về việc hàng xóm có phản ánh về mâu thuẫn giữa anh D và chị N, 2 anh chị thường 

xuyên to tiếng với nhau. 

- Ngày 15/12/2020, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm tiến hành ghi lời khai 

của chị Tạ Hương T và anh Tạ Tiến Đ là con chung đã trưởng thành của anh Tạ 

Tiến D và chị Nguyễn Thị Bích N. Anh Đ, chị T đều xác nhận về mâu thuẫn giữa 

bố mẹ anh chị đã trầm trọng và kéo dài, việc đoàn tụ là không thể. Trong khối tài 

sản chung của bố mẹ, anh chị không đóng góp công sức gì. 
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Tại phiên tòa: 

- Nguyên đơn - Chị Nguyễn Thị Bích N vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, 

đề nghị Tòa án giải quyết cho chị được ly hôn với anh Tạ Tiến D. Các con chung 

của anh chị đã trưởng thành nên chị không yêu cầu Tòa án giải quyết. Về tài sản 

chung, nhà ở và công nợ chung: Chị trình bày không có, không yêu cầu Tòa án giải 

quyết.  

- Bị đơn - Anh Tạ Tiến D thống nhất với phần trình bày của chị N về điều 

kiện, thời gian kết hôn. Tuy nhiên anh không đồng ý ly hôn do vẫn còn tình cảm 

với chị N và anh muốn các con anh có 1 gia đình đầy đủ bố và mẹ. Tài sản chung, 

công nợ chung anh cũng trình bày không có nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội 

đồng xét xử, Thư ký tòa án và của các đương sự trong quá trình giải quyết vụ án 

như sau: 

+ Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư ký Tòa án đã thực hiện đúng quy định 

của Bộ luật Tố tụng dân sự về: Thẩm quyền giải quyết vụ án, xác định quan hệ 

pháp luật tranh chấp, tư cách của những người tham gia tố tụng, thu thập chứng cứ, 

chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu. Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã 

tống đạt các văn bản tố tụng hợp lệ cho các đương sự, nguyên đơn chấp hành yêu 

cầu của Tòa án về việc giao nộp chứng cứ cũng như có mặt tại các buổi làm việc tại 

Tòa án, bị đơn chỉ có bản tự khai tại tòa sau đó không đến Tòa án làm việc. 

+ Về việc giải quyết vụ án: Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ 

vào các Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Điều 21, 28, 35, 39, 147 Bộ 

luật Tố tụng dân sự năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí. Đề nghị: 

Chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của chị Nguyễn Thị Bích N đối với anh Tạ 

Tiến D do nhận thấy khả năng đoàn tụ không có, tình cảm vợ chồng không còn. 

Về con chung: Con chung của anh chị đã trưởng thành nên không xem xét.        

 Về tài chung: Chị N và anh D cùng trình bày không có, không yêu cầu Tòa 

án giải quyết nên không xem xét. 

Về công nợ chung: Chị N, anh D trình bày không có công nợ chung nên 

không xem xét. 

Về án phí: Chị N phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

 

N    ĐỊ   CỦA  ÒA Á  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra xem xét 

tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả thảo luận, của Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]Về thủ tục tố tụng: 
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- Về thẩm quyền giải quyết: Chị Nguyễn Thị Bích N có đơn yêu cầu giải 

quyết ly hôn đối với anh Tạ Tiến D. Do đó, đây là vụ án tranh chấp ly hôn quy định 

tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn là anh Tạ Tiến D có hộ khẩu 

thường trú tại số số X, phường H, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và hiện ở tại 

số Z, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, theo khoản 1 

Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự Tòa án nhân dân quận 

Hoàn Kiếm thụ lý giải quyết theo thủ tục sơ thẩm là đúng thẩm quyền. 

- Về trình tự tố tụng: Tòa án đã tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng của Tòa 

án cho các đương sự. Tại phiên tòa, các đương sự có mặt. Do vậy Hội đồng xét xử 

tiến hành xét xử theo quy định của pháp luật. 

[2] Về quan hệ hôn nhân:  

- Về tình cảm: Chị Nguyễn Thị Bích N và anh Tạ Tiến D kết hôn trên cơ sở 

tự nguyện, có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường Nam Đồng, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội ngày 01/9/1994 (Giấy chứng nhận kết hôn số 101). Đây là 

hôn nhân hợp pháp. 

Quá trình chung sống, chị N và anh D chỉ chung sống hạnh phúc được một 

thời gian thì phát sinh mâu thuẫn. cuộc sống vợ chồng không có sự thông cảm và 

thấu hiểu lẫn nhau. Mâu thuẫn giữa anh D chị N đã kéo dài, mâu thuẫn ngày càng 

trầm trọng hơn. 

Anh D mặc dù có bản tự khai tại Tòa án cho rằng anh vẫn còn tình cảm với 

chị N, nhưng anh vẫn không có biện pháp nào để cải thiện tình cảm vợ chồng. Tòa 

án đã báo anh đến Tòa án để hòa giải nhiều lần nhưng anh D không đến. Điều đó thể 

hiện anh D không có mong muốn được hàn gắn tình cảm vợ chồng. 

 Ngoài lời khai của chị N, Tòa án đã xác minh tại địa phương thể hiện quá 

trình chung sống anh chị mâu thuẫn đã nhiều năm, mâu thuẫn trầm trọng, vợ chồng 

sống ly thân, cuộc sống chung không tồn tại, không còn quan tâm đến nhau nữa. 

Mục đích của hôn nhân là xây dựng gia đình hạnh phúc, hòa thuận, vợ chồng tôn 

trọng, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau không đạt được. Nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến 

cuộc sống của mỗi bên.  

Hội đồng xét xử xét thấy khả năng đoàn tụ của chị N và anh D không còn 

nên cần chấp nhận đơn xin ly hôn của chị N đối với anh D là phù hợp với Điều 56 

Luật Hôn nhân gia đình năm 2014. 

- Về con chung: Chị N và anh D có 02 con chung là Tạ Hương T, sinh ngày 

04/12/1994 và Tạ Tiến Đ, sinh ngày 09/7/2001. Các con của anh chị đều đã trưởng 

thành nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

- Về tài chung (động sản và bất động sản): Chị N, anh D cùng trình bày 

không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết nên không xem xét. 

-Về công nợ chung: Chị N, anh D trình bày không có công nợ chung nên 

không xem xét. 
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-Về án phí: Chị N phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

  Y   ĐỊ   

Căn cứ vào: 

- Điều 51, 53 và 56 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; 

- Điều 28, 35, 39, 147, 271 và 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. 

Xử:  

1. Về quan hệ hôn nhân: Chấp nhận đơn xin ly hôn của chị Nguyễn Thị Bích 

N. Chị Nguyễn Thị Bích N được ly hôn với anh Tạ Tiến D. 

2. Về con chung: Xác nhận chị N và anh D có 02 con chung là Tạ Hương T, 

sinh ngày 04/12/1994 và Tạ Tiến Đ, sinh ngày 09/7/2001. Các con chung của anh 

chị đều đã trưởng thành nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

3. Về tài sản chung (động sản và bất động sản): Chị N, anh D cùng khai 

không có, không yêu cầu giải quyết, nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

4. Về công nợ chung: Chị N, anh D cùng khai không có công nợ chung, 

không yêu cầu giải quyết nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

5. Về án phí: Chị Nguyễn Thị Bích N phải nộp 300.000 đồng (Ba trăm nghìn 

đồng) án phí Hôn nhân gia đình sơ thẩm, được trừ vào 300.000 đồng tiền tạm ứng 

án phí đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 00017914 ngày 02/10/2020 

tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm. 

 Án xử công khai sơ thẩm, Nguyễn Thị Bích N, anh Tạ Tiến D có mặt được 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

N¬i nhËn:                                      .    ĐỒ G XÉ  XỬ SƠ   Ẩ  

- TANDTP Hà Nội;                       hẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND Q.Hoàn KiÕm; 

- Chi cục THADS Q.Hoàn Kiếm; 

- UBND nơi ĐKKH; 

- Các đương sự; 
- L­u hå s¬.         

        Nguyễn Hiển Vinh 

 


